
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND

1 2 Trần Thị Thùy 17/02/1996 ***216016

2 4 Diệp Thị Diễm Quyên 11/03/1997 ***685571

3 5 Lê Thị Vân Hà 16/02/1992 ***572903

4 11 Nguyễn Hạnh Phúc 19/07/1994 ***262704

5 14 Lê Tâm Nhi 04/07/1995 ***385788

6 17 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 09/03/1998 ***739554

7 18 Huỳnh Thị Âu 10/10/1995 ***571817

8 19 Huỳnh Đặng Phương Trang 09/04/1994 ***402007

9 20 Lê Thị Thùy Dương 20/06/1992 ***239215

10 22 Nguyễn Thị Thanh Thảo 18/09/1991 ***145624

11 23 Nguyễn Thị Phương Hồng Ngọc 15/06/1990 ***971578

12 24 Phạm Thị Hồng Huệ 02/11/1994 ***921015

13 28 Hoàng Thị Yến 19/09/1995 ***177857

14 33 Trần Thị Hồng Gấm 15/02/1993 ***651711

15 35 Nguyễn Thị Kim Anh 03/03/1990 ***401867

16 36 Vũ Thị Thùy Trang 09/03/1992 ***818389

17 37 Trần Thị Yến 13/01/1996 ***086548

18 38 Phạm Thị Thu Hồng 12/07/1996 ***576890

19 39 Nguyễn Thị Liên 17/12/1992 ***226549

20 40 Nguyễn Thị Huệ 11/11/1990 ***190000573

21 50 Đoàn Thị Lệ Thanh 20/01/1994 ***446482

22 51 Trần Thị Như Tiên 19/12/1994 ***859809

23 52 Trần Minh Thụy 24/04/1991 ***684465

24 53 Nguyễn Thái Phương Quỳnh 23/08/1997 ***834585

25 56 Nguyễn Như Lan 29/09/1992 ***703462

26 57 Đặng Hoài Tâm 06/09/1994 ***627209

27 58 Nguyễn Thành Được 10/08/1997 ***711701

28 62 Đoàn Văn Ngà 27/04/1994 ***557321

29 67 Nguyễn Thành Luân 08/06/1988 ***040610

30 68 Lê Thanh Tín 10/02/1990 ***149765

31 69 Nguyễn Chí Nguyễn 22/08/1990 ***452957

32 72 Nguyễn Viết Danh 09/10/1989 ***018954

33 73 Nguyễn Võ Sĩ 07/06/1994 ***474435

34 75 Trần Phú Nhuận 23/12/1996 ***620893

35 80 Phạm Văn Thủy 30/01/1998 ***297517

36 81 Nguyễn Hoàng Nam 02/11/1991 ***326840

37 82 Nguyễn Văn Sang 07/06/1996 ***831501

38 86 Nguyễn Tuấn Anh 08/07/1993 ***043289

39 87 Vũ Ngọc Minh 01/12/1997 ***097002773

40 88 Lê Minh Hiếu 10/10/1997 ***000214

41 90 Trần Công Định 26/11/1995 ***781707

42 93 Lương Văn Mại 20/01/1995 ***840707

43 95 Phạm Văn Út Cưng 23/09/1998 ***875654
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND

44 96 Châu Văn Việt 23/03/1989 ***094564

45 98 Phạm Hưng 15/11/1994 ***816547

46 100 Nguyễn Rô Ta 27/10/1991 ***641923

47 101 Nguyễn Phước Tường 20/08/1992 ***521620

48 102 Trần Dương Thuận 17/07/1991 ***532999

49 103 Huỳnh Văn Quý 25/10/1997 ***833893

50 104 Nguyễn Quang Hải 24/07/1991 ***701808

51 105 Trác Hoàng Vũ 01/09/1996 ***448509

52 106 Bùi Hội 22/03/1994 ***327162

53 107 Dương Việt Tân 06/09/1994 ***203554

54 108 Nguyễn Minh Toàn 24/05/1997 ***819043


